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Câu 1 :  (3 điểm)
Viết chương trình điều khiển 8 led 7 đoạn hiển thị chữ “ CHAO-BAN” phương pháp quét led, mạch được thiết kế với led 7 đoạn CATHODE chung, port 0 dùng để điều khiển 7 đoạn và dấu chấm còn port 2 điều khiển 8 transistor loại NPN mã số C1815 để nối mass cho 8 led. 
Câu 2: (3 điểm)
[bookmark: _GoBack]	Dùng Port0  kết nối với các led để điều khiển đèn giao thông cho một ngã tư với 2 cột đèn. Cho thời gian delay của mỗi đèn như sau:
+Đèn xanh sáng 18s
+ Đèn vàng sáng 2s
+ Đèn đỏ sáng 20s
Câu  3 :  ( 2 điểm )        Cho đoạn chương trình sau: 
	                             MOV A,# 82H 
	                             MOV R1,#C5H
	                            ANL A,R1
	                            SWAP A
	                            END
Giải thích đoạn chương trình trên và cho biết kết quả cuối cùng trong thanh ghi A
Câu  4 :  ( 2 điểm )  	Cho đoạn chương trình sau:
	                               MOV A,#69H
	                               MOV R0,#0B7H
	                               ADD A,R0
				RR A
				SWAP A
				END
Hãy giải thich chương trình và cho biết kết quả cuối cùng trong thanh ghi A
                                                   _______Hết_______
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Chương trình điều khiển 8 led 7 đoạn hiển thị chữ “ CHAO-BAN”

org 0000h	                     ;bat dau chuong trinh
		mov dptr, #machu	           ;nap dia chi quan ly ma chu              vao vung nho
main:		mov r2, #00000001b	;luu ma quet		
		mov r3, #00
		clr c					

maina:	mov a,r3	
		movc a,@a+dptr	          ;lay ma chu			
		mov p0,a		

		mov p2,r2					
		lcall delay
		mov p2,#00h 	          ;tat het de chong lem			inc r3			          ;xu ly led ke
		mov a,r2		          ;xoay ma quet				rlc a
		mov r2,a

		jc maina		
		sjmp main		;quay lai lam lai tu dau	
delay: 	mov r6,#01h
de: 		mov r7,#050h
    		djnz r7,$
	        	djnz r6,de								ret
							

;khai bao ma chuoi 'CHAO-BAN”' vao vung nho
machu:	db	039h,076h,077h,03fh,040h,07ch,077h,05ch

end
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	Chương trình

	ORG 0000H
S: 	MOV P0,#21H		; Đ1 + X2 sáng
	LCALL DELAY 18S		; gọi delay 18s
	MOV P0,#22H		; Đ1 + V2 sáng
	LCALL DELAY 2S		; gọi delay 2s
	MOV P0,#0CH		; X1 + Đ2 sáng
	LCALL DELAY 18S		; gọi delay 18s
	MOV P0,#14H		; V1 + Đ2 sáng
	LCALL DELAY 2S		; gọi delay 2s
	SJMP S

DELAY 18S:
	MOV R1,#18
DEL1: LCALL DELAY1S
	DJNZ R1,DEL1
	RET

DELAY 2S:
	LCALL DELAY1S
	LCALL DELAY1S
	RET

DELAY1S:
	MOV TMOD,#01H
	MOV R0,#20

RE: 
	MOV TL0,#LOW(-50000)
	MOV TH0,#HIGH(-50000)
	SETB TR0
	JNB TF0
	CLR TF0
	DJNZ R0,RE
RET
END
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	Giải thích đoạn chương trình trên và cho biết kết quả cuối cùng trong thanh ghi A
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Giải thích đoạn chương trình:
MOV A,# 82H 	; chuyển giá trị 82 h vào thanh ghi A

MOV R1,#C5H	; chuyển giá trị C5h vào thanh ghi R1

ANL A,R1   	; thực hiện phép toán AND nội dung thanh ghi A với R1, lưu kết quả vào thanh ghi A, A=80h

SWAP A		; hoán chuyển nội dung 4 bit thấp và 4 bit cao trong thanh ghi A

	END		; kết thúc chương trình 	

Kết quả cuối cùng trong thanh ghi A là 08H
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	       Giải thích đoạn chương trình và kết quả của thanh ghi A     


           MOV A,#69H	;chuyển 69h vào thanh ghi A
	MOV R0,#0B7H	;chuyển 0B7h vào thanh ghi R0
	ADD A,R0		; cộng data trong A với data trong R0
	RR A			; xoay phải thanh ghi A
	SWAP A		; chuyển 4bit cao thành 4 bit thấp và ngược lại
	END			; kết thúc chương trình
Kết quả cuối cùng trong thanh ghi A: 01H
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